Phụ lục 2:
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở CỦA CÁC HẺM THUỘC CÁC PHƯỜNG CỦA THÀNH PHỐ BẾN TRE VÀ CÁC THỊ TRẤN
(Ban hành Kèm theo Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2010)
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

	Độ rộng của hẻm
	Lớn hơn 3m
	Từ 2m-3m
	Nhỏ hơn 2m

	       Chiều sâu của        

            hẻm so với   

Giá đất          mép 

ở mặt  tiền          lộ                  

đường chính
	Nhỏ hơn 85m
	Từ 85m đến dưới 135m
	Từ 135m đến dưới 185 m
	Trên 185m
	Nhỏ hơn 85m
	Từ 85m đến dưới 135m
	Từ 135m đến dưới 185m
	Trên 185m
	Nhỏ hơn 85m
	Từ 85 m đến dưới 135m
	Từ 135m đến dưới 185m
	Trên 185 m

	23.000
	6.000
	4.800
	4.200
	3.600
	4.800
	3.840
	3.360
	2.880
	3.600
	2.880
	2.520
	2.160

	20.000
	6.000
	4.800
	4.200
	3.600
	4.800
	3.840
	3.360
	2.880
	3.600
	2.880
	2.520
	2.160

	18.000
	6.000
	4.800
	4.200
	3.600
	4.800
	3.840
	3.360
	2.880
	3.600
	2.880
	2.520
	2.160

	17.000
	5.000
	4.000
	3.500
	3.000
	4.000
	3.200
	2.800
	2.400
	3.000
	2.400
	2.100
	1.800

	15.000
	5.000
	4.000
	3.500
	3.000
	4.000
	3.200
	2.800
	2.400
	3.000
	2.400
	2.100
	1.800

	12.000
	5.000
	4.000
	3.500
	3.000
	4.000
	3.200
	2.800
	2.400
	3.000
	2.400
	2.100
	1.800

	10.000
	4.000
	3.200
	2.800
	2.400
	3.200
	2.560
	2.240
	1.920
	2.400
	1.920
	1.680
	1.440

	8.000
	3.000
	2.400
	2.100
	1.800
	2.400
	1.920
	1.680
	1.440
	1.800
	1.440
	1.260
	1.080

	7.000
	3.000
	2.400
	2.100
	1.800
	2.400
	1.920
	1.680
	1.440
	1.800
	1.440
	1.260
	1.080

	6.000
	2.500
	2.000
	1.750
	1.500
	2.000
	1.600
	1.400
	1.200
	1.500
	1.200
	1.050
	900

	5.000
	2.500
	2.000
	1.750
	1.500
	2.000
	1.600
	1.400
	1.200
	1.500
	1.200
	1.050
	900

	4.500
	2.250
	1.800
	1.575
	1.350
	1.800
	1.440
	1.260
	1.080
	1.350
	1.080
	945
	810

	4.000
	2.000
	1.600
	1.400
	1.200
	1.600
	1.280
	1.120
	960
	1.200
	960
	840
	720

	3.500
	1.750
	1.400
	1.225
	1.050
	1.400
	1.120
	980
	840
	1.050
	840
	735
	630

	3.000
	1.500
	1.200
	1.050
	900
	1.200
	960
	840
	720
	900
	720
	630
	540

	2.500
	1.250
	1.000
	875
	750
	1.000
	800
	700
	600
	750
	600
	525
	450

	2.300
	1.150
	920
	805
	690
	920
	736
	644
	552
	690
	552
	483
	414

	2.200.
	1.100
	880
	770
	660
	880
	704
	616
	528
	660
	528
	462
	396

	2.100
	1.050
	840
	735
	630
	840
	672
	588
	504
	630
	504
	441
	378

	2.000
	1.000
	800
	700
	600
	800
	640
	560
	480
	600
	480
	420
	

	1.800
	900
	720
	630
	540
	720
	576
	504
	432
	540
	432
	378
	

	1.600
	800
	640
	560
	480
	640
	512
	448
	384
	480
	384
	
	

	1.500
	750
	600
	525
	450
	600
	480
	420
	
	
	
	
	

	1.300
	650
	520
	455
	390
	520
	416
	364
	
	
	
	
	

	1.200
	600
	480
	420
	
	480
	384
	
	
	
	
	
	

	1.100
	550
	440
	385
	
	440
	
	
	
	
	
	
	

	1.000
	500
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	900
	450
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	800
	400
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	750
	375
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